HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ- XÃ HỘI THUỘC LĨNH VỰC KH&CN
Tháng 01 năm 2017 
1. Lĩnh vực quản lý khoa học
1.1. Chỉ tiêu về ĐTDA cấp nhà nước

	Lĩnh vực
	Số  ĐTDA được duyệt
	Tổng kinh phí
	Kinh phí sự nghiệp KH&CN trung ương
	Kinh phí đối ứng
	Số ĐTDA được kiểm tra tiến độ
	Số ĐTDA
được nghiệm thu
	Số ĐTDA được thanh lý hợp đồng, công nhận kết quả
	Số  ĐTDA được ứng dụngnhân rộng

	
	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Nguồn doanh nghiệp
	Nguồn khác
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	
	

	Nông nghiệp&PTNT
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	01
	0
	0
	-

	Công nghiệp,  TTCN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	KHXH&NV,  y tế, giáo dục
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Tổng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	01
	0
	0
	-


1.2. Chỉ tiêu về ĐTDA cấp tỉnh
​​​
	Lĩnh vực
	Số  ĐTDA được duyệt
	Tổng kinh phí
	Kinh phí sự nghiệp KH&CN trung ương
	Kinh phí đối ứng
	Số ĐTDA được kiểm tra tiến độ
	Số ĐTDA

được nghiệm thu
	Số ĐTDA được thanh lý hợp đồng, công nhận kết quả
	Số  ĐTDA được ứng dụngnhân rộng

	
	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Nguồn doanh nghiệp
	Nguồn khác
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	
	

	Nông nghiệp&PTNT
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	03
	0
	01
	0
	0
	-

	Công nghiệp,  TTCN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	KHXH&NV,  y tế, giáo dục
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-


	Tổng
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	03
	0
	01
	0
	0
	-


2. Lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ cơ sở

2.1. Chỉ tiêu về ĐTDA cấp cơ sở

	Lĩnh vực
	Số  ĐTDA được duyệt
	Tổng kinh phí
	Kinh phí sự nghiệp KH&CN trung ương
	Kinh phí đối ứng
	Số ĐTDA được kiểm tra tiến độ
	Số ĐTDA

được nghiệm thu
	Số ĐTDA được thanh lý hợp đồng, công nhận kết quả
	Số  ĐTDA được ứng dụng nhân rộng

	
	
	
	
	Ngân sách tỉnh
	Nguồn doanh nghiệp
	Nguồn khác
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	
	

	Nông nghiệp&PTNT
	14
	890
	890
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Công nghiệp,  TTCN
	4
	165
	165
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	KHXH&NV,  y tế, giáo dục
	12
	525
	525
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Khác
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-

	Tổng
	30
	1.580
	1.580
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-


2.2. Chỉ tiêu về tổ chức KH&CN
	TT
	Tổ chức hiện có
	Tổ chức mới thành lập

	
	Tên tổ chức
	Lĩnh vực
	Năm

thành lập
	Tên

tổ chức
	Lĩnh vực
	Năm

thành lập

	1
	Viện Khoa học Giáo dục và Phát triển tài năng
	Giáo dục Đào tạo
	2011
	-
	-
	-

	2
	Trung tâm Khoa học công nghệ tài nguyên và môi trường BAGICO
	Tài nguyên và Môi trường
	2008
	-
	-
	-

	3
	Trung tâm Tư vấn, Đầu tư phát triển KHCN&MT tỉnh Bắc Giang
	Công nghệ thông tin
	2009
	-
	-
	-

	4
	Trung tâm Khuyến nông- Khuyến lâm Bắc Giang
	Nông nghiệp
	2006
	-
	-
	-

	5
	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN
	Nông nghiệp
	2013
	-
	-
	-

	6
	Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN
	Thông tin và Thống kê KH&CN
	2012
	-
	-
	-

	7
	Trung tâm Quan trắc môi trường tỉnh Bắc Giang
	Tài nguyên và Môi trường
	2010
	-
	-
	-

	8
	Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang
	Y, dược
	2014
	-
	-
	-

	9
	Trung tâm Nghiên cứu và chế tạo cơ khí Tuyết Thành
	Cơ khí chế tạo
	2015
	-
	-
	-

	10
	Trung tâm thực nghiệm và chuyển giao công nghệ sinh học cơ sở II
	Nông nghiệp
	2015
	-
	-
	-

	11
	Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	2016
	-
	-
	-


2.3. Chỉ tiêu về Hội đồng KH&CN cấp cơ sở
	TT
	Hội đồng hiện có
	Hội đồng mới thành lập

	
	Tên hội đồng
	Ban hành Quy chế
	Thời gian
thành lập
	Tên hội đồng
	Ban hành Quy chế
	Thời gian
thành lập

	1
	Thành phố Bắc Giang
	x
	2006
	0
	0
	0

	2
	Huyện Việt Yên
	x
	2006
	
	
	

	3
	Huyện Hiệp Hòa
	x
	2006
	
	
	

	4
	Huyện Tân Yên
	x
	2006
	
	
	

	5
	Huyện Yên Thế
	x
	2006
	
	
	

	6
	Huyện Lạng Giang
	x
	2006
	
	
	

	7
	Huyện Yên Dũng
	x
	2006
	
	
	

	8
	Huyện Lục Nam
	x
	2006
	
	
	

	9
	Huyện Lục Ngạn
	x
	2006
	
	
	

	10
	Huyện Sơn Động
	x
	2006
	
	
	

	11
	Sở KH&CN
	x
	2006
	
	
	

	12
	Sở Công Thương
	x
	2006
	
	
	

	13
	Sở NN&PTNT
	x
	2006
	
	
	

	14
	Sở Y tế
	x
	2006
	
	
	

	15
	Sở Giáo dục Đào tạo
	x
	2006
	
	
	

	16
	Công An tỉnh
	x
	2006
	
	
	

	17
	Trường Chính trị tỉnh
	x
	2006
	
	
	

	18
	Sở Tài chính
	x
	2008
	
	
	

	19
	Sở Thông tin Truyền thông
	x
	2009
	
	
	

	20
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
	x
	2009
	
	
	

	21
	Sở VHTT&DL
	x
	2010
	
	
	

	22
	Hội Nông dân
	x
	2009
	
	
	

	23
	Liên hiệp các Hội KH&KT
	x
	2011
	
	
	

	24
	Tỉnh đoàn Bắc Giang
	x
	2009
	
	
	

	25
	Báo Bắc Giang
	x
	2012
	
	
	

	26
	Ban Bảo vệ SKCB tỉnh
	x
	2012
	
	
	

	27
	Ban dân tộc
	x
	2012
	
	
	

	28
	Viện Kiểm sát
	x
	2012
	
	
	

	29
	Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự
	x
	2012
	
	
	

	30
	Liên Minh Hợp tác xã
	x
	2012
	
	
	

	31
	Sở Kế hoạch Đầu tư
	x
	2013
	
	
	

	32
	Sở Lao động Thương binh & Xã hội
	x
	2013
	
	
	

	33
	Ban tuyên giáo tỉnh ủy
	x
	2014
	
	
	

	34
	Đại học Nông Lâm BG
	x
	2014
	
	
	

	35
	Liên đoàn Lao động tỉnh
	x
	2014
	
	
	

	36
	Ban dân vận
	x
	2014
	
	
	

	37
	Hội chữ thập đỏ
	x
	2014
	
	
	

	38
	UB kiểm tra tỉnh ủy
	x
	2016
	
	
	


3. Lĩnh vực quản lý công nghệ 

3.1. Chỉ tiêu về quản lý công nghệ

	Nội dung
	Bắt buộc
	Tự nguyện

	
	DN

(số lượng)

	Lĩnh vực  ngành nghề
	Tổng mức đầu tư
	Kết quả đánh giá
	DN

(số lượng)

	Lĩnh vực ngành nghề
	Tổng mức đầu tư
	Kết quả

Đánh giá

	Số dự án được thẩm định công nghệ
	0
	0
	0
	0
	03 (*)
	
	1.305 tỷ đồng
	Cơ bản 03 dự án đã có hồ sơ đầy đủ theo quy định. Về công nghệ : Các dự án trên cần giải trình rõ quy trình công nghệ; Bổ sung danh mục các thiết bị; Hãng SX, năm SX, thiết bị mới hay cũ.

	Số doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Số doanh nghiệp được kiểm tra công nghệ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Số doanh nghiệp được khảo sát, điều tra đánh giá trình độ công nghệ và phát triển thị trường KH&CN
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


* 03 dự án tham gia thẩm định công nghệ: DA đầu tư hạ tầng nước sạch của CTCP đầu tư NP Bắc Giang; DA XD xưởng gia công linh kiện điện tử của Cty TNHH Thành Đạt Nhtech; DA đầu tư Trạm trộn bê tông tươi của Cty TNHH TM Việt Nhật.
3.2. Chỉ tiêu về doanh nghiệp KH&CN

	TT
	Doanh nghiệp hiện có
	Doanh nghiệp mới thành lập

	
	Tên doanh nghiệp
	Lĩnh vực ngành nghề
	Năm

thành lập
	Tên doanh nghiệp
	Lĩnh vực ngành nghề
	Năm

thành lập

	1
	CTCP giống cây trồng Bắc Giang
	SXKD giống cây trồng
	GCN  số 01/DNKHCN ngày 01/10/2012 của  Sở  KH&CN
	0
	0
	0

	2
	Công ty Cổ phần dược phẩm Bắc Giang
	SXKD dược phẩm
	Giấy chứng nhận số 02/DNKHCN ngày 01/10/2013  của Sở  KH&CN
	0
	0
	0


4. Lĩnh vực quản lý an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, sáng kiến

4.1. Chỉ tiêu về quản lý an toàn bức xạ hạt nhân

	1. Lĩnh vực công nghiệp

	Số đơn vị sử dụng nguồn phóng xạ
	Số cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ

	Cấp phép
	Gia hạn
	Ghi chú
	Cấp phép
	Gia hạn
	Ghi chú

	0
	0
	
	0
	0
	

	Tổng
	
	
	
	
	

	2. Lĩnh vực y tế

	Số sơ sở được cấp phép
	Số đơn vị được kiểm tra

	Cấp mới
	Gia hạn
	Ghi chú
	Thực hiện đúng quy định
	Chưa thực hiện đúng quy định
	Ghi chú

	03
	0
	Trong đó: 01 cấp mới; 02 thiết bị cấp lại Giấy phép
	
	
	

	Tổng
	
	Đến thời điểm hiện nay đã có 65 thiết bị được cấp phép
	
	
	


4.2. Chỉ tiêu về sở hữu trí tuệ

	Số đơn đăng ký trong nước
	Số văn bằng được bảo hộ trong nước

	Chỉ dẫn địa lý
	Kiểu dáng công nghiệp
	Giải pháp hữu ích
	Sáng chế
	Nhãn hiệu1
	Đối tượng khác2
	Chỉ dẫn địa lý
	Kiểu dáng công nghiệp
	Giải pháp hữu ích
	Sáng chế
	Nhãn hiệu hàng hóa3

	1
	64
	4
	8
	937
	0
	1
	41
	1
	2
	572

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sản phẩm bảo hộ nước ngoài

	Sản phẩm
	Tên nước

	1. Vải thiều Lục Ngạn
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Singapore

	2. Gà đồi Yên Thế
	Lào, Trung Quốc

	3. Mỳ Chũ
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào

	4. Mỳ Kế
	Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào


Ghi chú:

- 1bao gồm : 
Nhãn hiệu tập thể: .........

Nhãn hiệu chứng nhận: ........



Nhãn hiệu thông thường: ........

- 2bao gồm: 
Thiết kế bố trí mạch tích hợp: ............



Bí mật kinh doanh: ..............



Tên thương mại: ............

- 3bao gồm:  
Nhãn hiệu tập thể: 31

  
Nhãn hiệu chứng nhận: 02


Nhãn hiệu thông thường: 539
4.3. Chỉ tiêu về sáng kiến

	                  Nội dung

Năm
	Số sáng kiến đề nghị xét phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh
	Số sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh
	Số đơn đề nghị công nhận sáng kiến cơ sở
	Số sáng kiến cơ sở được công nhận

	2014
	-
	-
	1024
	886

	2015
	52
	52
	1321
	1213

	2016
	66
	64
	4958
	4186

	Tổng
	118
	116
	7303
	6285


5. Lĩnh vực quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng

5.1. Chỉ tiêu về kiểm tra TCĐLCL
	TT
	Số cuộc kiểm tra
	Số doanh nghiệp kiểm tra
	Lĩnh vực
	Kết quả

	
	0
	0
	
	


5.2. Chỉ tiêu về tổ chức triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

	TT
	Số cơ quan tự công bố theo quy định
	Số cơ quan được kiểm tra,

đánh giá, chấm điểm hàng năm
	Số cơ quan được kiểm tra,

đánh giá, chấm điểm tại trụ sở

	
	01
	0
	0


5.3. Chỉ tiêu về hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, có hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, đạt giải thưởng chất lượng,…
	TT
	Tên doanh nghiệp được hỗ trợ
	Nội dung hỗ trợ
	Kinh phí hỗ trợ
	Ghi chú

	
	0
	0
	0
	

	
	Tổng
	
	
	


5.4. Chỉ tiêu về hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và đăng ký mã số, mã vạch: 0
5.5. Chỉ tiêu về tiếp nhận việc sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn: 0
5.6. Chỉ tiêu về xuất bản bản tin TBT
	TT
	Số lượng
	Hình thức xuất bản
	Số bài viết

	
	01
	Bản điện tử
	15


5.7. Chỉ tiêu tổ chức các hội nghị tập huấn về TCĐLCL
	TT
	Nội dung các lớp tập huấn
	Số người/lớp
	Địa điểm
	Kinh phí

	1
	0
	
	
	


5.8. Chỉ tiêu về kiểm định, thử nghiệm
	TT
	Chỉ tiêu về kiểm định
	Chỉ tiêu về thử nghiệm

	
	Số lượng phương tiện đo được kiểm định
	Số lượng phương tiện đo đạt yêu cầu
	Số lượng phương tiện đo không đạt yêu cầu
	Số lượng mẫu được thử nghiệm
	Số lượng mẫu được thử nghiệm đạt yêu cầu
	Số lượng mẫu được thử nghiệm không đạt yêu cầu

	
	816
	788
	28
	88
	0
	0


5.9. Chỉ tiêu về hoạt động dịch vụ:

- Tổng số thu từ hoạt động dịch vụ: 57.540.000 đồng
- Tổng số chi từ hoạt động dịch vụ: 53.630.000 đồng
6. Lĩnh vực thanh tra

6.1. Chỉ tiêu về các cuộc thanh tra
	TT
	Nội dung
	Thanh tra theo kế hoạch
	Thanh tra đột xuất

	
	
	Số cuộc thanh tra
	Số cơ sở thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Số tiền xử phạt
	Số cuộc thanh tra
	Số cuộc thanh tra
	Số cơ sở vi phạm
	Số tiền xử phạt

	1
	Thanh tra  hành chính
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Thanh tra chuyên ngành
	01
	22
	0
	0
	0
	0
	0
	0


6.2. Chỉ tiêu về tiếp dân

	TT
	Nội dung
	Số đơn thư tiếp nhận
	Số đơn thư đã giải quyết
	Kết quả

	
	0
	0
	0
	


7. Công tác văn phòng
7.1. Chỉ tiêu về chất lượng nguồn nhân lực

	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ LLCT

	
	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đằng
	Trung cấp
	Cử nhân
	Cao cấp
	Trung cấp
	Sơ cấp

	1
	Công chức
	47
	01
	20
	29
	
	
	01
	19
	05
	22

	2
	Viên chức
	21
	
	07
	11
	
	
	
	03
	
	18

	3
	Hợp đồng 68
	09
	
	
	05
	
	04
	
	
	
	09

	4
	Lao động hợp đồng
	15
	
	04
	09
	01
	01
	
	
	
	15

	
	Tổng 
	92
	01
	31
	54
	01
	05
	01
	22
	05
	64


7.2. Chỉ tiêu về thực hiện thủ tục hành chính

	TT
	Lĩnh vực
	Số lượng TTHC
	Số hồ sơ TTHC tiếp nhận
	Số hồ sơ TTHC đã giải quyết trong kỳ
	Số hồ sơ TTHC đang giải quyết
	Ghi chú (số hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang)

	
	
	
	
	Tổng số
	Trước hạn
	Đúng hạn
	Quá hạn
	Tổng số
	Trong hạn
	Quá hạn
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Hoạt động KH&CN
	15
	06
	06
	
	06
	
	
	
	
	

	2
	Hoạt động phát triển tiềm lực KH&CN
	19
	01
	01
	
	01
	
	
	
	
	

	3
	Sở hữu trí tuệ
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	An toàn bức xạ
	07
	02
	02
	
	02
	
	
	
	
	

	5
	Tiêu chuẩn ĐLCL
	10
	15
	15
	
	15
	
	
	
	
	

	6
	Thanh tra
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	57
	24
	24
	
	24
	
	0
	
	
	


8. Lĩnh vực kế hoạch tài chính

8.1. Chỉ tiêu về kinh phí

ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nội dung
	Kinh phí hoạt động KH&CN

	
	
	Tổng kinh phí
	Sự nghiệp KH&CN TW
	Sự nghiệp KH&CN tỉnh
	Nguồn khác

	1
	Kinh phí được giao
	23.370
	
	23.370
	

	2
	Kinh phí đã thực hiện
	302
	
	302
	

	3
	Kinh phí chuyển nguồn
	6.241,529267
	
	6.241,529267
	

	
	Tổng
	29.913,529267
	
	29.913,529267
	


8.2. Chỉ tiêu về các văn bản tham mưu ban hành:
	TT
	Nội dung
	Tên văn bản
	Cấp ban hành
	Thời gian

ban hành
	Thời gian có hiệu lực

	1
	Văn bản QPPL
	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 800/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang
	UBND tỉnh
	Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 20/01/2017
	Từ ngày 01/02/2017

	2
	Văn bản khác
	
	
	
	


8.3. Chỉ tiêu về đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác QLNN
	TT
	Tên thiết bị
	Số lượng/xuất xứ
	Lĩnh vực
	Kinh phí đầu tư
	Nguồn kinh phí
	Thời gian đầu tư

	
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Tổng
	
	
	
	
	


9. Lĩnh vực ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

9.1. Chỉ tiêu về nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng
	TT
	Nội dung các nhiệm vụ
	Kết quả
	Kinh phí

	1
	
	
	


9.2. Chỉ tiêu về hoạt động dịch vụ:
- Tổng số thu từ hoạt động dịch vụ: 2.600.000 đồng
- Tổng số chi từ hoạt động dịch vụ: 2.470.000 đồng
10. Lĩnh vực thống kê và thông tin khoa học và công nghệ

10.1. Chỉ tiêu về phát hành ấn phẩm Thông tin KH&CN

	TT
	Ấn phẩm thông tin KH&CN
	Số lượng
	Hình thức
xuất bản
	Địa chỉ
phát hành

(nếu có)

	
	
	Phát hành (số)
	Truy cập
	
	

	1
	Bản tin KH&CN
	02
	
	Bản tin điện tử
	

	2
	Website KH&CN
	03
	116.363
	Bản tin điện tử
	

	3
	Lịch KH&CN
	0
	
	
	

	4
	Kỷ yếu đề tài, dự án KH&CN
	0
	
	
	

	5
	Chuyên mục trên Đài PTTH
	01
	
	Chuyên trang
	

	6
	Chuyên mục trên Báo
	01
	
	Chuyên mục
	

	7
	Ấn phẩm khác
	
	
	
	


10.2. Chỉ tiêu về giới thiệu công nghệ và thiết bị

	TT
	Nội dụng
	Số lượng
	Địa điểm

	1
	Tham gia hội chợ, triển lãm
	
	

	2
	Công nghệ thiết bị
	Chào bán
	Chào mua

	
	
	Tên
	Xuất xứ
	Tên
	Xuất xứ

	2.1
	Công nghệ
	1- Máy cắt cỏ đẩy tay dùng điện Black&Pecker emax 34S-B1
2- Máy băm
	US – Mỹ
Việt Nam
	
	

	2.2
	Thiết bị
	Máy khuấy
	Việt Nam
	
	


10.3. Chỉ tiêu về đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

	TT
	Nhiệm vụ KH&CN
	Cấp quản lý

	
	
	Cấp nhà nước
	Cấp tỉnh
	Cấp cơ sở

	1
	Đang tiến hành
	
	
	

	2
	Đã nghiệm thu
	01
	
	

	3
	Đã đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ
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